
Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/9/2025 đến ngày 30/9/2025)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày          tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Đơn vị Địa chỉ
Giấy phép KDVT

Loại hình KD vận tải
Số Ngày cấp Cấp

lần

1 Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch
vụ Trường Giang

Số nhà 197 Đường Nguyễn Hữu Thọ Tổ 22, Phường
Tân Phong, Lai Châu 12250015/GPKDVT 17/09/2025 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng  hóa

bằng xe ô tô
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Phụ lục 2

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/09/2025 đến ngày 30/9/2025)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày       tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Số phù hiệu Đơn vị Ngày cấp Giá trị đến Biển kiểm soát Loại hình

1 XT1225080013 Công ty TNHH Dịch vụ và vận tải Hùng Hải 11/09/2025 30/08/2030 19H08403 Xe Tải
2 TX1225080014 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 11/09/2025 08/09/2027 25E00267V Xe Taxi
3 CĐ1225080044 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kông 16/09/2025 31/12/2029 25F00372 Xe chạy tuyến cố định
4 CĐ1225080046 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 16/09/2025 26/08/2028 29H713.81 Xe chạy tuyến cố định
5 CĐ1225080054 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 17/09/2025 17/09/2032 25F00051 Xe chạy tuyến cố định
6 CĐ1225080058 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 17/09/2025 17/09/2032 25F00204 Xe chạy tuyến cố định
7 CĐ1225080060 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 17/09/2025 17/09/2032 25F00033 Xe chạy tuyến cố định
8 CĐ1225080063 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kông 17/09/2025 31/12/2029 25F00048 Xe chạy tuyến cố định
9 CĐ1225080066 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 17/09/2025 17/09/2031 25F00229 Xe chạy tuyến cố định
10 CĐ1225080067 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 17/09/2025 17/09/2032 25F00215 Xe chạy tuyến cố định
11 TX1225080068 Công ty TNHH Mai Linh Lai Châu 18/09/2025 17/09/2032 25E00222 Xe Taxi
12 TX1225080069 Công ty TNHH Mai Linh Lai Châu 18/09/2025 18/09/2032 25E00263 Xe Taxi
13 TX1225080070 Công ty TNHH Mai Linh Lai Châu 18/09/2025 17/09/2032 25E00252 Xe Taxi
14 TX1225080071 Công ty TNHH Mai Linh Lai Châu 18/09/2025 17/09/2032 25E00283 Xe Taxi
15 TX1225080072 Công ty TNHH Mai Linh Lai Châu 18/09/2025 17/09/2032 25E00288 Xe chạy tuyến cố định
16 CĐ1225080074 CN Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu 22/09/2025 22/09/2026 30H13063 Xe chạy tuyến cố định
17 TX1225080075 Công ty TNHH Mai Linh Lai Châu 22/09/2025 31/08/2027 98E00129 Xe Taxi
18 CĐ1225080076 CN Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu 22/09/2025 22/09/2026 36H13063 Xe chạy tuyến cố định
19 TX1225080077 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 23/09/2025 17/09/2027 25E00240 Xe Taxi
20 CĐ1225080080 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 24/09/2025 24/09/2032 25E00286 Xe chạy tuyến cố định
21 TX1225080081 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 26/09/2025 22/09/2025 89H10193 Xe Taxi
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22 CĐ1225080083 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 29/09/2025 26/09/2028 89H08911 Xe chạy tuyến cố định
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